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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Cơ sở truyền động điện (Electrical Drives)
Mã số học phần: 7090202
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 38; Bài tập: 06; Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 76;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phan Minh Tạo	040902-03
2. TS. Khổng Cao Phong	040902-08
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Học phần tiên quyết: Cơ sở điện tử công suất (7090201)
3.2 Học phần học trước: Máy điện (7090125)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1 Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc của các bộ phận, các Hệ thống truyền động điện và điều khiển bằng truyền động điện trong máy công nghiệp. Ngoài ra, môn học này cũng cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích và tính chọn truyền động điện để điều khiển cho các máy công nghiệp.
4.2 Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
 4.2.1 Kỹ năng cơ bản
Nắm được khái niệm cơ bản về Truyền động điện.
Nắm được đặc điểm, tính chất của các loại động cơ điện cơ bản trong công nghiệp.
Nắm được nguyên lý điều chỉnh cơ bản cho các loại động cơ.
Nắm được việc lựa chọn động cơ phù hợp cho các ứng dụng thực tế.
4.2.2  Kỹ năng nâng cao
Có khả năng phân tích nguyên lý hoạt động của các hệ truyền động cơ bản trong công nghiệp.
Có tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện trong công nghiệp.
Có khả năng tính phân tích, mô phỏng hoạt động của hệ truyền động điện trên máy tính.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm 6 chương, chương 1 đề cập tới những khái niệm chung của truyền động điện. Chương 2 trình bày cách thành lập phương trình đặc tính cơ của một số loại động cơ cơ bản trong truyền động điện và các tính chất của chúng. Từ các đặc tính cơ và tính chất ở chương 2, chương 3 giới thiệu các biện pháp điều chỉnh truyền động cụ thể. Chương 4 đề cập tới những vấn đề quá độ trong quá trình làm việc của hệ truyền động điện. Chương 5 đề cập tới các yếu tố để  thực hiện lựa chọn động cơ dùng trong truyền động điện. Chương 6 giới thiệu một số hệ truyền động điển hình trong công nghiệp mỏ và công nghiệp chung..
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN	
	6
	

	1.1
	Giới thiệu chung
	
	4.2.1

	1.2
	Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện
	
	4.2.1

	1.3
	Phương trình động học của TĐĐ
	
	4.2.1

	1.4
	Quy đổi các đại lượng cơ bản trong TĐĐ
	
	4.2.1

	1.5
	Trạng thái làm việc của hệ TĐĐ
	
	4.2.1

	1.6
	Phương trình động học khi có các phần tử đàn hồi 
	
	4.2.1

	Chương 2
	ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN 
	16
	

	2.1
	Các khái niệm chung	
	
	4.2.1

	2.2
	Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song)
	
	4.2.1

	2.3
	Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp	
	
	4.2.1

	2.4
	Đặc tính cơ của động cơ điện KĐB 
	
	4.2.1

	2.5
	Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ
	
	4.2.1

	2.6
	Một số loại động cơ đặc biệt (đọc thêm)
	
	4.2.2

	Chương 3
	CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TĐĐ THÔNG DỤNG
	18
	

	3.1
	Các khái niệm chung
	
	4.2.1

	3.2
	Các chỉ tiêu chất lượng điều khiển
	
	4.2.1

	3.3
	Điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều
	
	4.2.1

	3.4
	Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
	
	4.2.1

	3.5
	Điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ
	
	4.2.1

	3.6
	Điều chỉnh tự động các thông số đầu ra của động cơ
	
	4.2.2

	Chương 4
	CÁC QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG TĐĐ 
	3
	

	4.1
	Khái niệm chung về quá trình quá độ
	
	4.2.1

	4.2
	Các phương pháp tính toán quá trình quá độ
	
	4.2.1

	Chương 5
	CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ TĐĐ
	1
	

	5.1
	Các yêu cầu đối với động cơ điện
	
	4.2.1

	5.2
	Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện.
	
	4.2.1

	5.3
	Phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện.
	
	4.2.1

	5.4
	Chọn động cơ điện
	
	4.2.2

	Chương 6
	MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
	0
	

	6.1
	TĐĐ trong CN Mỏ (đọc thêm)
	
	4.2.2

	6.2
	TĐĐ trong máy CN chung (đọc thêm)
	
	4.2.2

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tự học
	- Làm phiếu chuẩn bị
	20%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 
	20%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tập lớn
- Dự thi kết thúc học phần.
	

50%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] (Giáo trình/bài giảng) 

	[2] Thái Duy Thức, Phan Minh Tạo: “Cơ sở lý thuyết truyền động điện tự động”; NXB Giao thông vận tải; Hà Nội 2001.

	[3] PGS. TS Bùi Đình Tiếu: “Giáo trình Truyền động điện”; NXB Giáo dục Việt Nam – 2012
Tài liệu tham khảo

	[4]  Leonhard, Werner: “Control of Electrical Drives”; Springer 2001.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Buổi
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Giới thiệu chung
Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện
Phương trình động học của TĐĐ
	3

	0
	0

	+ Ôn tập: 
+ Tài liệu [13]: Chương 1
+ Nội dung chuẩn bị:
Tìm hiểu khái niệm về Truyền động điện, ứng dụng.
Tìm hiểu cấu trúc tổng quát Hệ truyền động điện.

	2
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Quy đổi các đại lượng cơ bản trong TĐĐ
Trạng thái làm việc của hệ TĐĐ
Bài tập chương 1
	2
	1
	
	+ Ôn tập: 
+ Tài liệu [13]: Chương 1
+ Nội dung chuẩn bị:
Tìm hiểu về phương trình động học của Hệ truyền động điện để xác định các trạng thái làm việc của hệ.

	3
	Chương 2: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Các khái niệm chung	
Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song)
+ Đặc tính cơ, đặc tính cơ điện
+ Các tham số ảnh hưởng đến phương trình đặc tính cơ
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Trạng thái làm việc của hệ TĐĐ
+ Tài liệu [1,2]: Chương 2; [3]: Chương 5
+ Nội dung chuẩn bị: Cấu tạo của động cơ điện một chiều; phân loại; Sơ đồ tương đương của động cơ; Xây dựng phương trình đặc tính cơ, cơ điện

	4
	Chương 2: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Các khái niệm chung	
Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song)
+ Các trạng thái hãm của động  cơ điện một chiều kích từ độc lập, song song
Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Sơ đồ tương đương động cơ điện một chiều kích từ độc lập; Phương trình đặc tính cơ, cơ điện 
+ Tài liệu [1,2]: Chương 2; [3]: Chương 6
+ Nội dung chuẩn bị:  Các trạng thái hãm của động cơ điện một chiều kích từ độc lập, song song; Đặc tính cơ, cơ điện, tính chất của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.

	5
	Chương 2: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Động cơ KĐB
+ Cấu tạo
+ Sơ đồ tương đương
+ Phương trình đặc tính cơ, cơ điện.
+ Các thông số ảnh hưởng.
+ Các trạng thái hãm
Động cơ ĐB
+ Sơ đồ tương đương
+ Phương trình đặc tính cơ 
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ điện một chiều
+ Tài liệu [1,2] Chương 2; [3] Chương 12.
+ Nội dung chuẩn bị: Cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của động cơ KĐB; Sơ đồ tương đương của động cơ; Xây dựng phương trình đặc tính cơ, cơ điện động cơ; Các thông số ảnh hưởng đến phương trình đặc tính cơ.

	6
	Một số loại động cơ khác
	3
	
	
	

	7
	Bài tập chương 2
	0
	3
	0
	+ Ôn tập: Toàn bộ nội dung chương 2
+ Nội dung chuẩn bị: Bài tập chương 2 

	8
	Chương 3 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TĐĐ THÔNG DỤNG
Các khái niệm chung
Các chỉ tiêu chất lượng điều khiển
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều
+ Điều chỉnh điện trở mạch phần ứng
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Đặc tính cơ, tính chất của các loại động cơ chương 2.
+ Tài liệu [1] chương 2;[2] chương 3; [3] chương 7
+ Nội dung chuẩn bị: Các khái niệm điều chỉnh trong TĐĐ; Phương pháp điều chỉnh điện trở mạch phần ứng động cơ (Sơ đồ, nguyên lý, ứng dụng)


	9
	Chương 3 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TĐĐ THÔNG DỤNG
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều
+ Điều chỉnh từ thông mạch kích từ
+ Điều chỉnh điện áp phần ứng

	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Ôn tập các sơ đồ điều chỉnh động cơ điện một chiều.
+  Tài liệu [1] chương 2;[2] chương 3; [3] chương 7
+ Nội dung tìm hiểu: Phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng động cơ điện một chiều (Sơ đồ, nguyên lý, ứng dụng)
Phương pháp điều chỉnh từ thông kích từ (Sơ đồ, nguyên lý, ứng dụng).

	10
	Chương 3 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TĐĐ THÔNG DỤNG
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện xoay chiều 
Bài tập minh họa
Hệ máy phát động cơ
Hệ chỉnh lưu động cơ
Hệ băm xung áp động cơ
	3
	
	
	+ Ôn tập: Ôn tập các nguyên lý điều chỉnh động cơ điện một chiều.
+  Tài liệu [1] chương 2;[2] chương 3; [3] chương 7
+ Nội dung tìm hiểu: Phương pháp điều chỉnh điện áp stator động cơ KĐB; Các hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

	11
	Chương 3 CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TĐĐ THÔNG DỤNG
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện xoay chiều
+ Điều chỉnh điện áp stator
(Sơ đồ, nguyên lý, ứng dụng)
+ Điều chỉnh điện trở rotor
+ Điều chỉnh tần số
+ Điều khiển công suất trượt
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Ôn tập các sơ đồ điều chỉnh động cơ điện một chiều.
+  Tài liệu [1] chương 2;[2] chương 3; [3] chương 7
+ Nội dung tìm hiểu: Phương pháp điều chỉnh điện trở rotor động cơ KĐB
Phương pháp điều chỉnh tần số stator động cơ KĐB
Phương pháp điều chỉnh công suất trượt động cơ KĐB
 (Sơ đồ, nguyên lý, ứng dụng)

	12
	Bài tập chương 3
	0
	3
	0
	+ Ôn tập: Ôn tập các sơ đồ điều chỉnh động cơ điện.
Bài tập chương 3.

	13
	Hệ biến tần động cơ
+Biến tần nguồn áp – động cơ
+Biến tần nguồn dòng – động cơ
Hệ băm xung áp xoay chiều động cơ

	
	
	
	+ Ôn tập: Ôn tập các nguyên lý điều chỉnh động cơ điện xoay chiều.
+  Tài liệu [1] chương 2;[2] chương 3; [3] chương 7; Tài liệu thiết bị.
+ Nội dung tìm hiểu: Nguyên lý làm việc của các bộ biến tần, Băm xung áp xoay chiều

	13
	Chương 4 CÁC QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG TĐĐ
Khái niệm chung về quá trình quá độ
Các phương pháp tính toán quá trình quá độ

	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Giải phương trình vi phân bậc.
+ Tài liệu: [1] chương 4;[2] chương 5; [3] 
+ Nội dung chuẩn bị: Các phương trình vi phân trong TĐĐ, cách giải; Phương pháp tính chọn công suất động cơ

	14
	Chương 5 CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ TĐĐ
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn động cơ điện
Đặc tính phát nóng, làm mát
Đồ thị tải
Chọn công suất động cơ
	3
	0
	0
	+ Ôn tập: Quá trình quá độ nhiệt
+ Tài liệu: [1] chương 4;[2] chương 5; [3] 
+ Nội dung chuẩn bị: Các dạng đặc tính động cơ
Các phương pháp lựa chọn công suất động cơ

	15
	Tổng kết + Thi
	3
	0
	0
	

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…
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